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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Phương Thúy; 

Các hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Quỳnh Thơ; 

                                         Ông Lê Bá Lung; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga- Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa: Không tham gia phiên 

tòa. 

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 23/2020/TLST- LĐ ngày 06 

tháng 3 năm 2020 về việc Tranh chấp tiền lương theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 89/2020/QĐXX-ST ngày 15/6/2020 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Trần Minh C, sinh năm 1979;  

Địa chỉ: Số 23, Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Số 44, ngõ 82/23, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận 

Đống Đa, Hà Nội. (Theo Hợp đồng ủy quyền số 53 ngày 07/01/2020). Có mặt. 

Bị đơn: Công ty cổ phần cơ điện công trình 

Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, số 88 phố Láng Hạ, 

quận Đống Đa, Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật:  

1- Ông Nguyễn Kim C1- Tổng giám đốc 

2- Ông Nguyễn Trung Th- Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vắng mặt. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Kim C1: Bà Hoàng Thị Minh Du, 

sinh năm 1984 

Địa chỉ: TDP Xuân Thượng I, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc (Theo Giấy ủy quyền ngày 20/3/2020). Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Trung Th: Luật 

sư Chu Thị Vân- Công ty Luật Chu Vân Royal, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. 

Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án, đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn bà Vũ Thị Hương trình bày:  

Ông Trần Minh C ký Hợp đồng lao động số 01 ngày 01/7/2016 với Công ty 

cổ phần cơ điện công trình. Theo nội dung Hợp đồng là loại Hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn, ông C làm việc với chức danh chuyên môn là Kỹ sư 

điều khiển học kỹ thuật GTVT, chức vụ Phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư. Thời 

gian làm việc từ ngày 01/7/2016, chế độ làm việc 08 tiếng một ngày, mức lương 

chính là: 4.025.000 đồng tháng, phụ cấp chức vụ 363.000 đồng, các chế độ khác 

theo quy chế hiện hành và năng suất lao động của Công ty. Lương được trả vào 

ngày cuối cùng của tháng. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định của nhà nước và theo quy chế hiện hành của Công ty, cụ thể: 

Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội: Nhóm B1- Bậc 5/8: 5.735.000đồng + 

Phụ cấp chức vụ 363.000 đồng = 6.098.000 đồng. 

Người lao động đóng: 8% BHXH + 1,5% BHYT + 1% BHTN 

Công ty đóng: 18% BHXH + 3% BHYT + 1%BHTN + 2% KPCĐ 

Trong quá trình làm việc, ông Trần Minh C vẫn làm việc bình thường, 

không vi phạm nội quy, quy chế của Công ty, nhưng từ tháng 4/2019 Công ty cổ 

phần cơ điện công trình chậm thanh toán tiền lương của ông Trần Minh C. Cụ 

thể: đến ngày 21/01/2020, Công ty mới thanh toán tiền lương tháng 4/2019 đến 

tháng hết 8/2019 cho ông C. Từ tháng 9/2019 Công ty lại chậm thanh toán tiền 

lương cho ông C.  

Vì vậy ông C khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ phần cơ 

điện công trình phải trả cho ông Trần Minh C tiền lương các tháng từ tháng 

09/2019 đến tháng 5/2020. Cụ thể như sau: 

- Tháng 9/2019:    4.814.794 đồng 

- Tháng 10/2019:  5.292.066 đồng 

- Tháng 11/2019:  4.814.794 đồng 

- Tháng 12/2019:  5.053.430 đồng 

- Tháng 01/2020:  5.292.066 đồng 

- Tháng 02/2020:  4.576.157 đồng 

- Tháng 03/2020:  5.769.339 đồng 

- Tháng 04/2020:  5.769.339 đồng 

- Tháng 05/2020:  5.530.703 đồng 

Tổng cộng là 46.912.688 đồng.  

Về số tiền lãi chậm trả lương chưa thanh toán tính theo lãi suất tháng của 

Ngân hàng ngoại thương là 4,5%/tháng, cụ thể như sau: 

- Từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019: 509.642 đồng 

- Tháng 9/2019:     78.356 đồng 

- Tháng 10/2019:   65.897 đồng 

- Tháng 11/2019:   42.146 đồng 
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- Tháng 12/2019:   24.921 đồng 

- Tháng 01/2020:   84.818 đồng 

- Tháng 02/2020:   56.983 đồng 

- Tháng 03/2020:   49.790 đồng 

- Tháng 04/2020:   28.542 đồng 

Tổng cộng là 1.104.232 đồng.  

Tổng cộng lương và lãi chậm trả là 48.016.920 đồng. 

Tại bản tự khai ngày 23/3/2020 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án, 

người đại diện theo pháp luật của bị đơn- ông Nguyễn Kim C1 và người đại 

diện theo ủy quyền- bà Hoàng Thị Minh Du trình bày: 

Công ty cổ phần cơ điện công trình xác nhận có ký kết hợp đồng lao động 

với ông Trần Minh C, nội dung ký kết hợp đồng lao động như đại diện của ông C 

đã trình bày trên. Đại diện bị đơn xác nhận việc ông Trần Minh C chưa được 

Công ty trả lương từ tháng 09/2019 đến tháng 05/2020 với số tiền 46.912.688 

đồng là đúng. Việc chi trả lương hàng tháng và đóng BHXH cho người lao động 

đã được ông Nguyễn Kim C1- Tổng giám đốc và đồng chủ tài khoản ký chi trả 

đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Th là người giữ chức vụ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là chủ tài khoản với ông C1 đã không ký ủy 

nhiệm chi thanh toán lương và đóng BHXH cho người lao động. Tính đến ngày 

21/01/2020, ông Th mới ký ủy nhiệm chi thanh toán tiền BHXH của Công ty đến 

tháng 12/2019 và tiền lương của người lao động tính đến hết tháng 8/2019. Trong 

khi đó ông C1 đã ký thanh toán tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và ủy nhiệm chi 

hàng tháng theo đúng quy định. 

Hành vi của ông Th khiến ông C chưa được chi trả kịp thời quyền lợi của 

mình, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Đến thời 

điểm hiện tại, ông C đã được Công ty đóng BHXH đến hết tháng 12/2019 nhưng 

phần lương từ tháng 9/2019 đến nay ông Th vẫn không ký hoàn Th thủ tục thanh 

toán cho ông C. 

Tại bản tự khai ngày 27/5/2020 ông Nguyễn Trung Th có ý kiến: 

Ông được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 

18/10/2018 và là một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, cùng 

với ông Nguyễn Kim C1- Tổng Giám đốc. 

Kể từ khi được bổ nhiệm và được giao quản lý vốn Nhà nước, ông Th có 

trách nhiệm phải đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn 

Nhà nước bởi đây là Công ty có vốn Nhà nước chiếm 98,89% sau khi được cổ 

phần hóa vào năm 2016. Từ khi nhận nhiệm vụ, ông Th nhận thấy ông C1 đã cấu 

kết cùng một số cán bộ công nhân viên thực hiện nhiều hành vi gian dối, sai phạm 

trong quá trình chấm công và chi trả tiền lương dẫn đến thất thoát vốn nhà nước. 

Trong 3 năm, vốn Nhà nước đã bị thất thoát hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay ông Th 

đang gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng để làm rõ sai phạm này.  
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Nay trước yêu cầu khởi kiện của ông C, ông Th có ý kiến như sau: Trường 

hợp hòa giải tại Tòa án thì ông Nguyễn Kim C1 được giao phụ trách chi trả tiền 

lương theo Điều lệ phải có đề xuất vay quỹ lương để chi trả cho người lao động 

đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng hoặc Công ty tạm ứng khoảng 90% tiền lương 

mà ông Trần Minh C yêu cầu thanh toán. Cho đến khi Công ty giải quyết ổn định 

các vấn đề về tài chính, làm rõ các khoản thu, chi, thất thoát và quy trách nhiệm 

cụ thể cho cá nhân vi phạm (nếu có) Công ty sẽ chi trả nốt các khoản còn thiếu 

(nếu có) theo quy định. Ngược lại các cá nhân sai phạm (nếu có kết luận) sẽ phải 

hoàn trả lại cho Công ty các nghĩa vụ phát sinh. Nếu ông C không đồng ý với 

phương án ông Th đưa ra, ông Th đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện nguyên đơn: Sau khi tính toán lại phần lãi chậm trả lương, đại 

diện nguyên đơn đề nghị Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ phần cơ điện công 

trình phải trả cho ông Trần Minh C số tiền lãi chậm trả lương (tính đến ngày xét 

xử sơ thẩm) cụ thể như sau: 

- Từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019 (tính theo lãi suất của Ngân hàng 

ngoại thương là 4,5%/năm) là: 672.870 đồng. 

- Tháng 9/2019 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,5%/năm) là: 154.337 đồng. 

- Tháng 10/2019 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,5%/năm) là:  149.410 đồng. 

- Tháng 11/2019 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,3%/năm) là:  112.877 đồng. 

- Tháng 12/2019 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,3%/năm) là:  100.016 đồng. 

- Tháng 01/2020 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,3%/năm) là:  85.412 đồng. 

- Tháng 02/2020 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,3%/năm) là:  58.224 đồng. 

- Tháng 03/2020 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4,1%/năm) là:  52.335 đồng. 

- Tháng 04/2020 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4%/năm) là:  30.459 đồng. 

- Tháng 05/2020 (tính theo lãi suất của Ngân hàng ngoại thương là 

4%/năm) là:  9.699 đồng. 

Tổng cộng lãi chậm trả lương là 1.425.639 đồng.  

Tổng cộng lương và lãi chậm trả là 48.338.327 đồng. 

Ngoài ra ông C đề nghị Tòa án giải quyết buộc Công ty cổ phần cơ điện 

công trình phải đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho ông từ tháng 01/2020 đến 

tháng 5/2020. 
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- Đại diện bị đơn bà Du trình bày: Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động 

cụ thể trong trường hợp này là quyền lợi của ông Trần Minh C, đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.  

- Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Trung Th: Đề 

nghị Hội đồng xét xử tạm thời chưa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 

để Công ty giải quyết xong các vấn đề tài chính rồi mới xem xét trả lương cho 

người lao động. Về lãi chậm trả lương: do chưa xác định được số tiền lương cụ 

thể và thời gian chậm trả nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng:  

Ông Trần Minh C khởi kiện Công ty cổ phần cơ điện công trình vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán tiền lương đối với ông. Vì vậy, quan hệ tranh chấp giữa ông 

Trần Minh C và Công ty cổ phần cơ điện công trình là tranh chấp lao động về 

thanh toán tiền lương quy định tại khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

Bị đơn Công ty cổ phần cơ điện công trình có trụ sở tại Tầng 8, tháp A, tòa 

nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Do 

vậy, việc Tòa án nhân dân quận Đống Đa thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm 

quyền được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật 

tố tụng dân sự.  

Ông Trần Minh C cho rằng ông bị vi phạm quyền lợi khi Công ty cổ phần 

cơ điện công trình không thanh toán lương cho ông. Ngày 06/01/2020 ông Trần 

Minh C có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân quận Đống Đa giải quyết 

tranh chấp lao động về tiền lương, yêu cầu Công ty cổ phần cơ điện công trình 

thanh toán lương cho ông các tháng 9,10,11,12 năm 2019. Ngày 09/6/2020 ông 

Trần Minh C có đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần cơ điện 

công trình thanh toán lương cho ông các tháng 1,2,3,4,5 năm 2020. Yêu cầu của 

ông C còn trong thời hiệu khởi kiện và phù hợp với quy định tại Điều 201 và 

Điều 202 Bộ luật Lao động. 

Tại phiên tòa hôm nay ông Nguyễn Trung Th vắng mặt và có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 228 tiến hành xét xử 

vụ án vắng mặt ông Th. 

[2] Về nội dung:  

+ Xét yêu cầu thanh toán tiền lương và nộp BHXH, BHYT, BHTN của ông 

Trần Minh C, Hội đồng xét xử thấy: Ngày 01/7/2016 ông C và Công ty cổ phần 

cơ điện công trình ký kết Hợp đồng lao động số 01/HĐLĐ, là loại Hợp đồng 

không xác định thời hạn. Trong hợp đồng quy định rõ về thời gian, địa điểm, mức 

lương, hình thức trả lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ ngơi và những chế độ khác 
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theo quy định của pháp luật và quy chế, nội quy của Công ty. Quá trình làm việc 

tại Công ty ông C không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của Công ty. 

Quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn xác 

nhận Công ty cổ phần cơ điện công trình chậm thanh toán tiền lương cho ông C 

từ tháng 4/2019, tuy nhiên đến ngày 21/01/2020 Công ty đã thanh toán lương 

tháng 4,5,6,7,8 năm 2019 cho ông C và đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết 

tháng 12/2019; còn nợ lại lương các tháng 9,10,11,12 năm 2019 và tháng 

1,2,3,4,5 năm 2020. Theo Bảng tổng hợp tạm ứng tiền lương từ tháng 4/2019 đến 

hết tháng 5/2020 của Công ty cổ phần cơ điện công trình do ông C xuất trình thể 

hiện ông C có đi làm và số tiền lương các tháng Công ty phải trả cho ông C. Đại 

diện bị đơn bà Du xác nhận ông C đi làm đủ ngày công thể hiện tại bảng tổng hợp 

tạm ứng tiền lương. Ông C1 cũng đã ký các bảng tổng hợp tạm ứng lương và ủy 

nhiệm chi để trả tiền lương cho người lao động trong đó có ông C, nhưng ông Th 

(1 trong 2 người đại diện theo pháp luật- đồng chủ tài khoản của Công ty) không 

ký, do vậy dẫn đến việc chậm thanh toán tiền lương cho ông C cũng như các lao 

động khác. Việc ông Th có ý kiến sẽ tạm ứng cho ông C 90% lương mà ông C 

yêu cầu, khi nào Công ty ổn định về tài chính, làm rõ các khoản thu, chi thất thoát 

và quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân vi phạm nếu có, Công ty sẽ chi trả nốt các 

khoản còn thiếu cho ông C là không đảm bảo quyền lợi cho ông C và vi phạm 

pháp luật lao động về nghĩa vụ thanh toán tiền lương nên ý kiến của ông Th 

không được chấp nhận. Như vậy việc ông C yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công 

ty cổ phần cơ điện công trình phải thanh toán trả ông C số tiền lương các tháng 

9,10,11,12 năm 2019 và các tháng 1,2,3,4,5 năm 2020 với tổng số tiền là 

46.912.688 đồng và yêu cầu Công ty nộp BHXH, BHYT, BHTN cho ông C từ 

tháng 01/2020 đến hết tháng 5/2020 là có căn cứ cần chấp nhận. 

+ Xét yêu cầu thanh toán lãi chậm thanh toán lương của ông C, Hội đồng 

xét xử thấy: Điều 96 Bộ luật Lao động quy định: “Trường hợp đặc biệt không thể 

trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động 

phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền lãi ít nhất bằng lãi suất huy động 

tiền gửi do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương”. Công 

ty cổ phần cơ điện công trình đã chậm trả lương cho ông C từ tháng 4/2019 nên 

Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lãi chậm trả lương cho ông C. Ông C 

yêu cầu mức lãi suất chậm thanh toán từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019 với mức 

lãi suất 4,5%/năm; từ tháng 11/2019 đến tháng 02/2020 với mức lãi suất 

4,3%/năm; tháng 3/2020 là 4,1%/năm; từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020 là 

4%/năm; là phù hợp với quy định về lãi suất hiện hành. Do vậy, buộc Công ty cổ 

phần cơ điện công trình phải thanh toán cho ông C số tiền lãi chậm trả lương 

1.425.639 đồng là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.  

Quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Th đề 

nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C là không có căn cứ, 

nên không được chấp nhận. 
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[3] Về án phí: Công ty cổ phần cơ điện công trình phải chịu án phí lao 

động sơ thẩm đối với số tiền phải trả cho ông C theo quy định tại khoản 2 điều 26 

Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 quy định về mức nộp án phí Tòa án là 

300.000 đồng. 

[4] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định 

tại điều 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: - Khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 228, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015. 

- Điều 5, Điều 6, Điều 90, Điều 96, Điều 201, Điều 202 Bộ luật Lao động. 

- Khoản 2 điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Xử:   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Minh C với Công ty cổ phần 

cơ điện công trình về việc yêu cầu thanh toán tiền lương, nộp BHXH, BHYT, 

BHTN và lãi chậm trả lương. 

2. Buộc Công ty cổ phần cơ điện công trình phải thanh toán cho ông Trần 

Minh C tổng số tiền 48.338.327 đồng, trong đó: tiền lương là: 46.912.688 đồng, 

tiền lãi chậm thanh toán lương là: 1.425.639 đồng và nộp BHXH, BHYT, BHTN 

cho ông C từ tháng 01/2020 đến tháng 5/2020. 

 3. Về án phí: Công ty cổ phần cơ điện công trình phải chịu 300.000 đồng án 

phí lao động sơ thẩm. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án 

hợp lệ. 
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